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QUYẾT ĐỊNH CỦA   UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Về việc ban hành bản qui định sửa đổi và bổ sung vào bản quy định lập quy hoạch phân bổ sử dụng đất  cấp xã, phường, thị trấn . 

( Ban hành kèm theo QĐ số 863/QĐ-UB ngày 27/12/1991 của UBND tỉnh ) .

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

- Căn cứ  Luật đất đai  ngày 08/1/1988 , Nghị định 30/HĐBT ( chính phủ ) ngày 27/3/1989 của Chính phủ ; Thông tư  106 ngày15/4/1991 của Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn lập quy hoạch phân bổ sử dụng đất. 


Xét đề nghị của Sở nông lâm nghiệp . 





QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Nay ban hành  ( kèm theo quyết định này ) bản quy định sửa đổi và bổ sung bản " quy định lập quy hoạch phân bổ sử dụng đất cấp xã, phường, thị trấn " Ban hành kèm theo quyết định  863/ QĐ-UB ngày 27/12/1991 của UBND tỉnh .  

Điều 2:  Giao  cho sở  Nông lâm nghiệp phối hợp với các ngành chức năng liên quan, hướng dẫn tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định này . 

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông  chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp,  thủ trưởng 1 số ban ngành liên quan, Chủ tịch   UBND huyện ,thành, thị   chịu  trách nhiệm  triển khai , hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện  Quyết định này . 

           TM. UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

        Q- CHỦ TỊCH 

                                              Nguyễn Văn Lâm

                                                         (đã ký)
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               QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CỦA 

                               UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

      Về việc lập quy hoạch phan bổ sử dụng đất cấp xã, phường . 

       ( Ban hành  theo quyết định số 828/QĐ-UB ngày 21/6/1993 )

Ngày  27/12/1991, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú đã ra quyết định số 863/QĐ-UB  về việc : Ban hành quy định lập quy hoạch phân bổ sử dụng đất cấp xã, phưòng . 


Quá trình thực hiện chỉ đạo ở cơ sở trong thời gian qua, đã đạt được 1 số kết quả. Tuy nhiên về nội dung quy hoạch vẫn còn 1 số điểm do chưa có quy định cụ thể, nên việc thực hiện ở cơ sở chưa được thống nhất . 


Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh quy định sửa đổi và bổ sung thêm 1 số điểm như sau ; 


I- Những điểm sửa đổi quy định kèm theo QĐ 863/QĐ-UB 

1- Điều 7 mục 3 :  Nếu xã, phường nào có tranh chấp về ranh giới hành chính , phải kết hợp với việc thực hiện kế hoạch " Lập bản đồ địa giới hành chính các cấp " của Uỷ ban nhân dân tỉnh . 


2- Điều  13 mục 5: Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã sau khi UBND xã trình HĐND xã, phường và có ý kiến thẩm định của ban quản lý ruộng đất ( sở NLN ) . Riêng quy hoạch sử dụng đất của các phường, thị trấn do UBND tỉnh phê duyệt  sau khi có tờ trình của UBND huyện và ý kiến thẩm định liên ngành của sở xây dựng và Ban quản lý ruộng đất tỉnh.  


II -  Những điểm bổ sung :


1- Bố trí quy hoạch quỹ đất khu dân cư mới : 


Quy hoạch quỹ đất khu dân cư mới cần tuân thủ những nguyên tắc sau : 

a- Đối với các xã, thôn đồng bằng :

- Phải tận dụng đất ao, hồ, hoang hoá, thùng đào, thùng đấu quanh làng không có hiệu quả hoặc hiệu quả kinh tế thấp. 


- Sử dụng đất thỏ canh nằm trong khu dân cư sản xuất kém hiệu quả. 


- Trưòng hợp không còn những loại đất trên mà phải sử dụng vào đất canh tác, phải lấy hàng thấp  ( 5,6,7 )  ở  những khu vực ven làng, gần đường giao thông. 


- Khu giao đất ở cho nhân dân phải tạo thành cụm dân cư tập trung, tạo thành khối liên hoàn thống nhất, giao thông thuận tiện, gần nguồn nước, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường sinh thái và phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân địa phương. 


b-  Đối với các xã vùng trung du :

 - Ngoài những  nguyên tắc trên cần ưu tiên đất cho sản xuất nông lâm nghiệp. đất dùng cho quy hoạch dân cư chủ yếu tập trung vào đất đồi và các loại đất hoang hoá khác, hiệu quả sử dụng thấp, hoặc kém hiệu quả. 


- Trường hợp đặc biệt do phong tục tập quán  hoặc do yêu cầu  hình thành cụm kinh tế thì được sử  dụng quy hoạch dân cư vào đất canh tác, nhưng đất đó phải là đất hiệu quả sử dụng kém . 


- Khuyến khích, bố trí đất ở phân tán gắn với kinh tế vườn đồi, trang trại . 


 c- Các xã miền núi , không được bố trí đất canh tác làm quy hoạch đất thổ cư . 


2- Một số chỉ tiêu tính toán trong quy hoạch . 

a- Mức giảm tỷ lệ tăng dân số hàng năm để tính dân số . 

- Căn cứ để tính toán dự báo dân số của xã, phường đến năm 2000, là tỷ lệ tăng dân số tự nhên hàng năm của đơn vị, theo nghị quyết của huyện uỷ và hướng dẫn của uỷ ban dân số và kế hoạch hoá gia đình cho từng địa bàn cụ thể như sau : 


- Khu vực thành thị giảm          0,12% /  năm 

- Khu vực đồng bằng                 0,08% / năm 


- Khu vực trung du                     0,05%/năm 

- Khu vực miền núi                     0,03%/năm 

Toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển  0,07%/năm . 


b- Số hộ có phát sinh nhu cầu đất ở :  

Cơ sở để tính toán số hộ phát sinh trong kỳ quy hoạch đến năm 2000 là số nam thanh niên từ 13 tuổi trở lên ở thời điểm điều tra quy hoạch của xã, phường chưa xây dựng gia đình ( trừ những trường hợp không có khả năng lập gia đình ) . 


- Trong đó : Số hộ phát sinh có nhu cầu đất ở chiếm khoảng từ 40-45% số nam thanh niên trên 13 tuổi chưa xây dựng gia đình. 


c-  Mức quy hoạch cấpđất thổ cư mới :

- Nếu quy hoạch cấp đất thổ cư mới vào diện tích đất ruộng, thì bình quân diện tích đất / hộ không được vượt quá mức quy định dưới đây ; 


+ Thôn xóm đồng bằng :      150 m2 

+ Thôn xóm  trung du       100 m2 

 - Nếu quy hoạch cấp đất thổ cư vào các loại đất khác thì bình quân diện tích đất / hộ không vượt quá mức quy định tại điều 35 Luật đất đai  ( 8/1/1988) . 


d- Bình quân diện tích đất canh tác / người . 

 Tại các điểm dân cư , thôn, xóm khi có bình quân diện tích đất canh tác/ khấu bằng hoặc nhỏ   hơn mức quy định cụ thể sau đây không được sử dụng đất ruộng để bố trí đất thổ cư hoặc công trình công cộng, phúc lợi . 


- Các thôn xóm đồng bằng : 500 m2/ người  =  ( 1 sào 05thước ) 


- Đất ruộng các thôn xóm trung du 400 m2 / người   = ) 1 sào 02  thước)


- Các thôn xóm miền núi :  không dùng đất ruộng làm khu dân cư, trong các trường hợp vượt mức quy định nói trên chỉ được bố trí xen ghép trong khu vực thổ cư hiện có và chuyển dân cư đi xây dựng vùng kinh tế mới hoặc  dãn dân vào vùng đồi . 


d- Số hộ xen ghép trong khu vực thổ cư hiện có :

- Căn cứ  để tính số hộ sen ghép trong khu vực thổ cư hiện có của từng thôn, xóm là dựa vào tổng số hộ có diện tích thổ cư ( tại thời điểm diều tra quy hoạch ) lớn hơn mức quy định sau đây ; 


- Các thôn xóm vùng đồng bằng  là    400 m2/hộ 

-            nt
           trung du   là         600 m2/hộ 

-            nt              miền núi     là        800 m2/hộ 


3- Nhu cầu phân bổ đất chuyên dùng gồm : 

a- Tiêu chuẩn chung (  biều 1) 

	
	Tiêu chuẩn 
	                       Cơ cấu  %

	     Vùng   
	1 nhân khẩu 

(m2/người )
	Đất ở

gia đình
	Đất XD

C.trình 

c. cộng 


	đất cây 

    xanh 
	đất đường

 đi 

	-Đồng bằng 
	40 - 45 
	40 - 60 
	7 - 10
	 1-2 
	15 - 17

	-T.du.M.núi 
	50 - 60
	60 - 70
	7 - 8
	 2-3 
	12 - 15 


b- Đất xây dựng công  trình công cộng  ( biểu 2) 

	
	

	   - Trụ sở UBND, Đảng uỷ xã

   - Trạm xá  

   - Công trình văn hoá công cộng 
	  300 - 500 m2 

  300 - 500 m2 

   3 m2 / người 


   c- Trường học  ( biểu 3 ) 

	
	Bán kính đi học ( km )  
	Số học sinh 
	diện tích 

	   Loại trường 
	Đ.bằng 
	 miền núi 
	 trong 1000 dân 
	chiếm đất 

	
	T. du 
	
	  ( người ) 
	(m2/người)

	- Trường cấp 1
	  < 1,5 
	  < 2 
	100 
[image: image1.wmf](   50 
	 15 ( 25

	- trường cấp 2
	 < 2 
	 < 3 
	  65 
[image: image2.wmf](   70 
	23 
[image: image3.wmf](  25 

	- Trưòng cấp 3
	< 2 
	 <3 
	  15 
[image: image4.wmf](   20 
	  25 
[image: image5.wmf](   35 


    Nhà trẻ mẫu giáo:Mỗi nhà phục vụ từ 50 - 100 hộ 

 








(Biểu 4)

	Loại nhà 
	lứa tuổi 

 (tháng 0 
	bán kính 

  phục vụ 
	quy mô XD 

 ( chỗ ) 
	diện tích 

 chiếm đất 

cho 1 chỗ (m2)

	-Nhà trẻ 
	  2 
[image: image6.wmf](   36 
	 300 
	  15 
[image: image7.wmf](   50 
	  15 
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	- Mẫu giáo 
	 37 
[image: image9.wmf](   72 
	  400
	  25 
[image: image10.wmf](   35 
	  20 
[image: image11.wmf](   30 


  - Nghĩa  trang nhân dân   : cứ 1000 dân để khoảng 400 - 600 m2 đất 


  - Kho tàng , san thu hoạch sơ chế   = 1 - 2 m2/ người 

   - Đường ngoài cánh đồng               3 - 4  ha / 100 ha 


  - Mương máng thuỷ lợi                   3 - 4  ha / 100 ha 


trong đề án quy hoạch xã , phường  : phải nêu được cụ thể các công trình dự kiến phải xây dựng trong thời gian tới nhu cầu diện tích cần sử dụng bao nhiêu, ở khu vực nào, thuộc loại đất gì , hạng đất … 


Các công trình hiện có của xã xét đã đủ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội  trong tưong lai chưa, cần mở rộng hay co hẹp lại, lý do … diện tích hiện có, còn thiếu cần bố trí thêm . 


Trong khi tính toán và bố trí đất chuyên dung, đối với các công trình thuộc các cấp nhà nước quản lý ( cơ quan xí nghiệp … ) dóng trên địa bàn cần được xem xét nhu cầu sử dụng cần thiết trong hiện tại và tương lai mở rộng để tiết kiệm sử dụng đất, tránh lãng phí . 


Nếu mở rộng thì phải có luận chứng kinh tế nhu cầu mở rộng được các cấp phê duyệt và phải có kế hoạch sử dụng đất trong từng giai đoạn . 


4- Hồ sơ lưu trữ . 


a- Quy cách khuôn khổ

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch phân bổ sử  dụng đất tỷ lệ 1/5000. 


Kích thước 1 tờ bản đồ là  :  75 x 100 cm 


- Bản đồ trích lục có kích thước ;   30 x 40  cm 

đóng thành quyền bìa cứng cát  tông, màu đỏ, chữ ngoài bìa màu vàng 


- Báo cáo thuyết minh có kích thước 20 x 30 cm , đóng thành quyền bìa cứng, chữ ngời bìa màu vàng, từng trang nội dung báo cáo thuyết minh,  phải đánh máy rõ ràng, các biểu mẫu kèm theo phải đúng  kích thước trên . 


b- Nội dung :   

Nội dung các loại tài liệu lưu trữ trên theo đúng hướng dẫn của Ban quản lý ruộng đất ở nông nghiệp  Vĩnh Phú . 


c- Số lượng và cấp lưu trữ :

- Mỗi đơn vị làm quy hoạch phải lập thành 3 bộ hồ sơ có giá trị như nhau ( riêng tập trích lục bản đồ lập thành 4 bộ 0 . 


- Một bộ hồ sơ gồm có : 


1 bản đồ hiện  trạng sử dụng đất 

1 bản  đồ quy hoạch phân bổ sử dụng đất 

1 bản đồ trích lục các khu vực quy hoach cấp đất ở 

1 quyển báo cáo  thuyết minh ( kèm theo biểu mẫu ) 

- Cấp lưu trứ : 


+ quản lý ruộng đất tỉnh 1 bộ  ( trong đó có 2 tập trích lục bản đồ, 1 tập thì lưu tại Văn phòng UBND tỉnh và 1 bộ tài liệu có trích lục lưu trữ tại Quản lý ruộng đất tỉnh ) . 


+ Huyện :   1 bộ lưu quản lý ruộng đất thực hiện 

+ Xã "    1 bộ quản lý ruộng đất thực hiện . 


5- Tổ chức thực hiện :


1- Tất cả các xã phường trong tỉnh đều phải thực hiện tiến hành làm quy  hoạch phân bổ sử dụng đất đai đến năm 2000 . 


Hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ duyệt cấp đát ở cho những xã phưòng đã làm xong quy hoạch và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt . 


2- Uỷ ban nhân dân các huyện,thành, thị , quản lý ruộng đất tỉnh, sở xây dựng cùng các cơ quan chức năng hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt nội dung quy định này , theo chức năng và trách nhiệm được phân cấp trong bản quy định kèm theo quyết định 863 QĐ-UB và bản quy định bổ sung này . 
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